
Giải thưởng STT
Sô Hợp 

đồng
Tên Khách Hàng Chi nhánh CMND Khách hàng Điện thoại

1 75231959 NGUYỄN DUY HÙNG SEABANK TỐ HỮU xxxx80006522 xxxx333412

2 75240955 NGUYỄN TIẾN HUY SEABANK HA NOI xxxx91032370 xxxx584444

3 75232171 TÔ ĐÌNH KHẢI SEABANK HAI PHONG xxxx61004956 xxxx560739

4 75243225 TRỊNH TRỌNG TUYẾN SEABANK BAC NINH xxxx58006227 xxxx363755

5 75250072 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN SEABANK DAC LAC xxxx91013110 xxxx041167

6 75223520 NGUYỄN VĂN CHUNG SEABANK HAO NAM xxxx86006688 xxxx190386

7 75238019 NGUYỄN VĂN SANG SEABANK PHO HUE xxxx86004215 xxxx842627

8 75224428 PHAN THUỲ DƯƠNG SEABANK HAO NAM xxxx90015161 xxxx939246

9 75244347 BÙI THANH NHÀN SEABANK NHA TRANG xxxx77012603 xxxx237766

10 75248037 NGÔ MẠNH SÁNG SEABANK BAC NINH xxxx78009888 xxxx902199

11 75232049 LÂM BẢO CHÂU SEABANK BINH DINH xxxx72235 xxxx376433

12 75232207 TRẦN NGUYỄN MINH PHƯỢNG SEABANK SAI DONG xxxx72503 xxxx995503

13 75224069 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG SEABANK HAM NGHI xxxx66015364 xxxx014559

14 75234085 NGUYỄN THANH MAI SEABANK THANG LONG xxxx11881 xxxx177101

15 75228928 PHẠM MAI HOA SEABANK HAM NGHI xxxx67001373 xxxx551199

16 75223228 NÔNG THỊ MINH THU SEABANK THANH XUAN xxxx70222 xxxx926099

17 75232154 MAI VĂN LĨNH SEABANK BINH DUONG xxxx61193 xxxx788799

18 75246146 TRẦN VĂN HỘI SEABANK TO HIEU xxxx60009508 xxxx237112

19 75240657 PHAN MINH NAM SEABANK HA NOI xxxx77023975 xxxx683607

20 75248192 NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯƠNG SEABANK AN GIANG xxxx02015505 xxxx821050

21 75234834 BÙI THỊ DỊU SEABANK NGOC LAM xxxx87010677 xxxx731393

22 75225866 NGUYỄN THỊ DIỆP SEABANK BAC NINH xxxx79000763 xxxx423913

23 75228898 NGUYỄN THỊ SEN SEABANK VINH YEN xxxx78000279 xxxx311878

24 75246800 TRỊNH THU HIỀN SEABANK DAI AN xxxx77014030 xxxx717155

25 75224609 CHU HUYỀN TRANG SEABANK AU CO xxxx83025420 xxxx282805

26 75234197 NGUYỄN TẤN TÀI SEABANK HÀ NAM xxxx54415 xxxx866644

27 75228950 NGUYỄN TIẾN PHÚC SEABANK DONG DA xxxx97000642 xxxx889314

28 75228246 ĐỖ VINH HÀ SEABANK MY DINH xxxx60025612 xxxx382350

29 75224545 TRẦN THỊ THU HÀ SEABANK KIM LIEN xxxx64009406 xxxx856759

30 75230939 PHAN VIỆT SỈ SEABANK CA MAU xxxx11299 xxxx055151

1 75275275 TRẦN QUỐC PHONG SEABANK DIEN KHANH xxxx92014 xxxx915540

2 75285487 ĐẶNG QUỐC CƯỜNG SEABANK CAN THO xxxx85000191 xxxx214412

3 75297576 VŨ THỊ THÙY TRANG SEABANK TAN PHU xxxx77000035 xxxx966669

4 75260872 HOÀNG VĂN HUY SEABANK DONG DA- xxxx91031393 xxxx611189

5 75268467 ĐINH THỊ DIỄM THÚY SEABANK AN GIANG xxxx84643 xxxx903456

6 75268177 NGUYỄN HÙNG SƠN SEABANK HO CHI MINH xxxx85000132 xxxx711389

7 75273367 TRẦN VĂN MẠNH SEABANK TRUNG NHI  xxxx15700 xxxx448118

8 75273627 PHẠM THỊ MIÊN SEABANK LANG HA  xxxx58000198 xxxx256227

9 75294541 HỒ QUANG HUY SEABANK CAU GIAY  xxxx83002888 xxxx966688

10 75276018 THIỀU VĂN TÚ SEABANK BINH DUONG xxxx66019150 xxxx945676

11 75278741 HỒ THỊ LỆ SEABANK QUAN 1 xxxx85529 xxxx579266

12 75284726 NGUYỄN QUỲNH THẢO LY SEABANK XUAN KHANH xxxx79742 xxxx777578

13 75286877 LÊ HOÀNG LINH SEABANK HAI PHONG  xxxx77000396 xxxx226666

14 75260300 NGUYỄN VĂN HUY SEABANK TRUNG HOA  xxxx14178 xxxx258116

15 75254074 NGUYỄN XUÂN LANG SEABANK QUAN 11 xxxx87530 xxxx378378

16 75256792 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG SEABANK LE VAN SY  xxxx89012798 xxxx609560

17 75267820 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG SEABANK HO CHI MINH xxxx78959 xxxx442888

18 75262403 LÊ HỮU SƠN SEABANK CAU GIAY  xxxx77000186 xxxx506519

19 75256817 NGUYỄN ĐÌNH KHẢI SEABANK HO NAI xxxx73011580 xxxx965665

20 75285496 PHAN THỊ VỆ SEABANK QUẢNG NAM - xxxx66718 xxxx007034

21 75282330 HOÀNG TRỌNG MINH SEABANK DAC LAC  xxxx86010563 xxxx000000

22 75253799 LÊ THỊ MINH GIANG SEABANK HAI AN  xxxx88010040 xxxx843888

23 75281832 ĐỖ NHẬT LINH SEABANK DI AN  xxxx01005484 xxxx687017

24 75298520 ĐỖ QUANG HIẾU SEABANK HO TUNG MAU  xxxx53491 xxxx663386

25 75275158 TRẦN THỊ KIM PHỤNG SEABANK TAN PHU xxxx73000210 xxxx718506

26 75271964 NGUYỄN CHÍ TÀI SEABANK HO CHI MINH  xxxx10467 xxxx225063

27 75262175 ĐÀM THỊ TUYẾT SEABANK THANH HOA  xxxx21991 xxxx130824

28 75269621 ĐỒNG QUẢNG QUẾ SEABANK THAI NGUYEN  xxxx12232 xxxx823555

29 75278151 ĐỖ HỒNG NHUNG SEABANK HO TUNG MAU  xxxx75006752 xxxx471975

1 75294541 HỒ QUANG HUY SEABANK CAU GIAY xxxx83002888 xxxx966688

2 75222904 PHẠM THỊ THANH VÂN SEABANK TRUNG HOA  xxxx67121 xxxx776677

3 75214186 HOÀNG MAI LÂM SEABANK NGUYEN AN NINH  xxxx62019873 xxxx324738

4 75234757 HOÀNG THUÝ HẠNH SEABANK NGOC LAM xxxx82001057 xxxx073389

5 75297576 VŨ THỊ THÙY TRANG SEABANK CN TAN PHU xxxx77000035 xxxx966669

6 75236363 NGUYỄN QUỐC KHÁNH SEABANK SAI GON xxxx92001126 xxxx680680

7 75184435 BÙI THỊ THUẬN SEABANK HAI DUONG xxxx20455 xxxx305797

8 75189055 BÙI VĂN THÊM SEABANK TIEN GIANG xxxx51679 xxxx439135

9 75226360 HÀ THỊ MONG SEABANK LAM SON  xxxx14724 xxxx840888

10 75204598 ĐẶNG VĂN DƯƠNG SEABANK NHA TRANG xxxx88009629 xxxx001584
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11 75183430 ĐỖ VIỆT THANH SEABANK CAU GIAY  xxxx83006746 xxxx882286

12 75226153 TRẦN THỊ LỆ THUỶ SEABANK DAI AN  xxxx79005879 xxxx050779

13 75277626 NGUYỄN NGỌC LUÂN SEABANK SO GIAO DICH xxxx90038343 xxxx826828

14 75236443 TRẦN SỸ PHƯỚC SEABANK NGOC LAM  xxxx65158 xxxx092313

15 75224727 TRƯƠNG TRIỀU PHONG SEABANK TAN BINH  xxxx06913 xxxx888882

16 75272898 LÂM THANH THỦY SEABANK PHU HUNG  xxxx90038812 xxxx552899

17 75185806 NGUYỄN THỊ PHẨM SEABANK THAI NGUYEN xxxx95440 xxxx161172

18 75277320 VƯƠNG KHIẾT ANH SEABANK THU DAU 1 xxxx93000243 xxxx953148

19 75208617 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN SEABANK NGHE AN xxxx84005529 xxxx453788

20 75253942 NGUYỄN VĂN BỀN SEABANK CAM RANH xxxx92005014 xxxx314177

21 75215416 TRẦN THỊ NGỌC ANH SEABANK HA NOI  xxxx67003560 xxxx143888

22 75298097 NGUYỄN THỊ QUÝ SEABANK DAO TAN  xxxx24840 xxxx425607

23 75191302 THÁI THỊ YÊN SEABANK HAN THUYEN  xxxx77016112 xxxx417484

24 75260955 NGUYỄN KIM NGHĨA SEABANK VINH PHUC xxxx88004495 xxxx717717

25 75275679 MAI THỊ HOA SEABANK TAN BINH  xxxx10956 xxxx644644

26 75203732 LÊ NGỌC THANH TÂM SEABANK NGUYEN THAI SON xxxx91018689 xxxx825441

27 75230612 NGUYỄN QUANG VINH SEABANK THAI NGUYEN xxxx82010038 xxxx668123

28 75260619 LÊ THỊ TRỌNG SEABANK DI AN  xxxx76015 xxxx050264

29 75262175 ĐÀM THỊ TUYẾT SEABANK THANH HOA xxxx21991 xxxx130824

30 75228701 VÕ THỊ SÔNG VI SEABANK CN BINH DINH xxxx53988 xxxx777177

1 75187379 VI THỊ BÍCH NGỌC SEABANK CAU GIAY  xxxx90002287 xxxx133611

2 75288449 NGUYỄN XUÂN TÙNG SEABANK TRUNG HOA xxxx55901 xxxx118386

3 75272122 TRẦN THỊ PHƯƠNG SEABANK SO GIAO DICH xxxx87011357 xxxx532966

4 75215131 BÙI VĂN HÀ SEABANK HA DONG xxxx76000023 xxxx013606

5 75250958 NGUYỄN THỊ NGỌC TRONG SEABANK TAN BINH xxxx06238 xxxx131677

6 75256819 TRẦN THU THỦY SEABANK NGUYEN THAI SON  xxxx86006792 xxxx915945

7 75232171 TÔ ĐÌNH KHẢI SEABANK HAI PHONG  xxxx61004956 xxxx560739

8 75261744 ĐẶNG QUỐC LỰC SEABANK CAN THO  xxxx78015225 xxxx114739

9 75234290 NGUYỄN THỊ LONG SEABANK NGHE AN  xxxx08053 xxxx287173

10 75281055 LÊ THỊ THANH THƯƠNG SEABANK HUE  xxxx05468 xxxx341685

Giai ĐB 1 75239458 ĐỖ THỊ NGỌC BÍCH SEABANK TU SON  xxxx49762 xxxx068894
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